
Tổng 

cộng

Kỳ I năm 

học 2023-

2024

Kỳ II năm 

học 2023-

2024

Kỳ I năm học 

2024-2025

Tổng cộng 389.752 545.048 138.265 321.938 84.845 95.099 95.099 155.296 545.048

I Cấp Tiểu học 389.752 479.456 132.500 262.111 84.845 95.099 95.099 89.704 479.456

1 Trường TH Bình Trung 12.780 2.829 2.829 9.951 2.829

2 Trường TH số 1 Bình Nguyên 15.663 15.663 15.663 15.663

3 Trường TH số 1 Bình Thạnh 100.300 33.836 23.304 10.532 66.464 33.836

4 Trường TH số 2 Bình Thạnh 38.000 38.000 38.000 38.000

5 Trường TH Bình Thuận 5.613 5.613 5.613 5.613

6 Trường TH số 1 Bình Hải 105.825 98.275 46.577 51.698 7.550 98.275

7 Trường TH số 2 Bình Hải 78.129 116.483 65.080 51.403 35.823 2.531 116.483

8 Trường TH số 2 Bình Châu 25.405 99.926 39.957 59.969 74.521 99.926

9 Trường TH Bình Long 27.463 40.115 27.463 12.652 12.652 40.115

10 Trường TH số 2 Bình Minh 39.850 28.716 6.101 22.615 11.134 28.716

II Tiểu học và THCS -             65.592 5.765 59.827 -                 -            -           65.592 65.592

1 Trường TH và THCS Bình An 31.003 31.003 31.003 31.003

2 Trường TH và THCS Bình Phước 34.589 5.765 28.824 34.589 34.589

PHỤ BIỂU 03

ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG KINH PHÍ PHỤ CẤP DẠY TĂNG TIẾT CHO GIÁO VIÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số  2346/QĐ-UBND ngày 14/ 11/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)
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